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 TRƯỜNG MẪU GIÁO QUỐC TẾ KINDERWORLD 
HẠ LONG 

 
Khu Đô thị Dịch vụ Hùng Thắng 

Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 
Điện thoại: (84-203) 655 8811  Fax: (84-203) 3841 488 

 
 

                   PHỤ LỤC 1 
 

BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MẪU GIÁO QUỐC TẾ 

 

PHÍ BẮT BUỘC 

Phí ghi danh:         6.450.000 VNĐ / học sinh 

Học phí: 

(bao gồm Tiền ăn  97.600 VNĐ/ngày) 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ 

Khối Lớp 

Thanh toán 

theo năm học 

 

Thanh toán 30 

ngày trước khi 

nhập học 

VNĐ 

Thanh toán theo Học phần 
 

Thanh toán 30 ngày trước khi nhập học và 14 ngày trước ngày học cuối 
cùng của học phần hiện tại 

 

Học phần 1 
(25%) 

 
VNĐ 

Học phần 2 
(25%) 

 
VNĐ 

Học phần 3 
(25%) 

 
VNĐ 

Học phần 4 
(25%) 

 
VNĐ 

Từ Pre-Nursery đến Kindergarten 2  

Cả ngày 237.853.000 59.464.000 59.464.000 59.464.000 59.461.000 

Nửa ngày có ăn 
trưa 

185.156.000 46.289.000 46.289.000 46.289.000 46.289.000 

Nửa ngày không 
ăn trưa 

175.279.000 43.820.000 43.820.000 43.820.000 43.819.000 

Dự bị Tiểu học  

Cả ngày 304.122.000 76.031.000 76.031.000 76.031.000 76.029.000 

 
* Học phí và các khoản phí khác có thể được thay đổi theo quyết định của Ban Giám Đốc KinderWorld. 
 

Phí chương trình học ngắn hạn từ Lớp Pre-Nursery đến K2 

 

Chữ ký của Phụ huynh / Người Giám hộ: ____________________ 
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Cả ngày 
Nửa ngày có ăn trưa 

(Từ Lớp Pre-Nursery đến K2) 
Nửa ngày không ăn trưa 

(Từ Lớp Pre-Nursery đến K2) 

1.491.000 VNĐ / ngày 1.162.000 VNĐ / nửa ngày 1.063.000 VNĐ / nửa ngày 

 
Lưu ý: Phí chương trình học ngắn hạn không áp dụng với Lớp Dự bị Tiểu học. 

 

Phí bảo hiểm học sinh : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí đồng phục  : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí dụng cụ học tập, sách vở, và chương trình học trực tuyến: Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có 

thông tin chi tiết. 

 
CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 

Phí đặt cọc    : 20.000.000 VNĐ / học sinh (thanh toán theo học phần) 

Phí đưa đón (đón tại nhà học sinh) : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

 

LƯU Ý 

Phụ huynh thanh toán phí qua phương thức chuyển khoản, vui lòng thanh toán tới tài khoản:  

(Vui lòng ghi rõ tên học sinh khi thanh toán) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KINDERWORLD VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NINH 

Số tài khoản VNĐ : 102283888 

Số tài khoản Đôla Mỹ : 102283686 

Tên ngân hàng  : VP Bank - Hội sở chính 

Địa chỉ ngân hàng : Tầng 2, Tòa tháp VP Bank, 89 Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký của Phụ huynh / Người Giám hộ: ____________________ 


